
 
Biểu số: 001tn.N/BCB-GDĐT 

Ban hành kèm theo Thông tư 
số _/2020/TT-BNV ngày 
_/_/2020  

Ngày nhận báo cáo: 
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SỐ THANH NIÊN HỌC 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Kỳ đầu năm học 

(có đến 30 tháng 9 năm báo cáo) 

Đơn vị báo cáo: 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Bộ Nội vụ 

 

Đơn vị tính: Người 

 Mã số 

Số thanh niên đi 
học chung cấp 
trung học phổ 

thông 

Số thanh niên đi học 
đúng tuổi cấp trung học 

phổ thông 

A B 1 2 

Tổng số 01   

1. Chia theo giới tính    

Nam 02   

Nữ 03   

2. Chia theo dân tộc    

Kinh 04   

Khác 05   

3. Chia ra theo lớp    

- Học sinh lớp 10 06   

- Học sinh lớp 11 07   

- Học sinh lớp 12 08   

4. Chia theo tỉnh/thành phố    

(Ghi theo Danh mục đơn vị hành 
chính) 09   

 …   

 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

Ngày ... tháng ... năm ...​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
 



Biểu số 001tn.N/BCB-GDĐT: Số thanh niên học Trung học phổ thông kỳ đầu năm học 

1. Khái niệm, phương pháp tính 
Số thanh niên học trung học phổ thông được chia thành 2 loại: (1) thanh niên đi học chung cấp 
phổ thông và (2) thanh niên đi học đúng tuổi phổ thông. 

Số thanh niên đi học chung cấp trung học phổ thông là số học sinh ở bất kỳ độ tuổi nào đang học 
cấp trung học phổ thông. 

Số thanh niên đi học đúng tuổi cấp trung học phổ thông là số học sinh tuổi từ 15 tuổi đến 17 tuổi 
đang học cấp trung học phổ thông. 

- Học sinh trung học phổ thông: Là học sinh học tại các khối lớp từ lớp 10 đến lớp 12 đang học 
tập tại các trường trung học phổ thông và các trường phổ thông có nhiều cấp học. 

Trường hợp học sinh lớp ghép phương pháp tính như sau: Học sinh học chương trình lớp nào 
tính vào số học sinh của lớp đó. 

- Học sinh dân tộc thiểu số: Là học sinh các dân tộc không phải là dân tộc Kinh. 

2. Cách ghi biểu 
- Cột 1: Ghi tổng số thanh niên đi học chung cấp trung học phổ thông tương ứng với các dòng ở 
cột A. 

- Cột 2: Ghi tổng số thanh niên đi học đúng tuổi cấp trung học phổ thông tương ứng với các dòng 
ở cột A. 

3. Nguồn số liệu 
Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 


